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Bác sỹ 

PT/TT/GMHS

Bác sỹ 

PT/TT/GMHS
x x

Đại diện người 

bệnh

Đại diện người 

bệnh
x x x

Trưởng Khoa x

Giám đốc x

3 Phiếu gây mê hồi sức Bác sỹ Gây mê Bác sỹ Gây mê x

4 Phiếu phẫu thuật/ thủ thuật
Phẫu thuật/thủ 

thuật viên

Phẫu thuật/thủ 

thuật viên
x

5 Phiếu theo dõi truyền dịch Điều dưỡng Điều dưỡng x x

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

Bác sĩ/ kỹ thuật 

viên nhập kết 

quả

Bác sĩ điều trị x

7 Phiếu siêu âm
Bác sĩ điều trị; 

Bác sỹ siêu âm

Bác sĩ điều trị; 

Bác sỹ siêu âm
x

8 Phiếu điện tim
Bác sĩ điều trị; 

Bác sỹ siêu âm

Bác sĩ điều trị; 

Bác sỹ siêu âm
x

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

KTV xét nghiệm 
Trưởng khoa xét 

nghiệm 
x

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

KTV xét nghiệm 
Trưởng khoa xét 

nghiệm 
x

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

KTV xét nghiệm KTV xét nghiệm x

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

KTV xét nghiệm KTV xét nghiệm x

DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY TỜ  SỐ HOÁ 

( Kèm theo Quyết định số 341 /QĐ-TTIP ngày  08 tháng 9 năm 2025 của TTYT)

Phiếu xét nghiệm Huyết học

Phiếu xét nghiệm chẩn đoán 

rối loạn đông cầm máu

Phiếu xét nghiệm nước dịch

Giấy cam kết chấp thuận phẫu 

thuật, thủ thuật và gây mê hồi 

sức

Giấy chứng nhận phẫu thuật Bác sỹ điều trị

Phiếu chiếu/ chụp X-quang

Phiếu xét nghiệm (chung)

1
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Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

KTV xét nghiệm KTV xét nghiệm x

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

KTV xét nghiệm KTV xét nghiệm x

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

KTV xét nghiệm KTV xét nghiệm x

Thư ký x

Các thành viên x

Chủ tọa x

Thư ký x

Chủ trì x

Thư ký x

Các thành viên x

Chủ trì x

19 Phiếu khám vào viện (chung)
Bác sĩ khám 

bệnh
Bác sĩ khám bệnh x

20 Phiếu theo dõi điều trị Bác sỹ điều trị Bác sỹ điều trị x

21 Phiếu chăm sóc
Điều dưỡng 

chăm sóc

Điều dưỡng chăm 

sóc
x

22
Phiếu nhận định phân loại 

người bệnh tại khoa cấp cứu
Bác sỹ điều trị Bác sỹ điều trị x

Phiếu xét nghiệm sinh hóa máu

Phiếu xét nghiệm hóa sinh 

nước tiểu, phân, dịch chọc dò

Phiếu xét nghiệm vi sinh

Trích biên bản hội chẩn

Thư ký nhập 

thông tin hội 

chẩn

Trích biên bản kiểm thảo tử 

vong

Thư ký nhập 

thông tin

Biên bản kiểm thảo tử vong
Thư ký nhập 

thông 
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Điều dưỡng Điều dưỡng x

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh
x x x

Bác sỹ điều trị Bác sỹ điều trị x

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh
x x x

Bác sỹ điều trị x x

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh
x x x

Bác sỹ khoa 

chuyển
x x

Bác sỹ khoa nhận x x

Điều dưỡng khoa 

chuyển
x x

Điều dưỡng khoa 

nhận
x x

28
Giấy cam kết chuyển cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Bác sỹ điều trị

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh
x x x

Bác sỹ điều trị x

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh
x x x

NHS NHS x x

Bác sỹ điều trị Bác sỹ điều trị x x

31 Phiếu khám thai Bác sỹ khám Bác sỹ khám x x

23

24

25

26

27

29

Phiếu bàn giao người bệnh 

chuyển khoa (Dành cho điều 

dưỡng)

30

Bác sỹ khoa 

chuyển

Điều dưỡng 

khoa chuyển

Giấy cam kết ra viện không 

theo chỉ định của bác sỹ (khi 

chưa kết  thúc việc chữa bệnh)

Bác sỹ điều trị

Giấy cam kết từ chối sử dụng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Phiếu bàn giao người bệnh 

chuyển khoa (Dành cho bác sỹ)

Giấy cung cấp thông tin và 

cam kết chung về nhập viện 

nội trú

Phiếu điều trị trẻ sơ sinh sau 

sinh

Phiếu cung cấp thông tin người 

bệnh tại khoa hồi sức tích cực
Bác sỹ điều trị
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KTV xét nghiệm 

nhập thông tin 

phần xét nghiệm 

hòa hợp miễn 

dịch truyền máu

KTV xét nghiệm x

Điều dưỡng 

truyền máu nhập 

thông tin phần 

theo dõi truyền 

máu

Điều dưỡng 

truyền máu
x

Bác sĩ điều trị x

Trưởng/ phó 

khoa ký
x

Điều dưỡng tư 

vấn, hướng dẫn
x x

Người bệnh ký 

xác nhận 
x x x

35 Phiếu sàng lọc dinh dưỡng
Bác sỹ điều trị, 

Điều dưỡng

Bác sỹ điều trị, 

Điều dưỡng
x x

36

Biên bản hội chẩn thông qua 

mổ (QĐ 84/QĐ-TTYT ngày 

15/5/2024)

Bác sỹ Lãnh đạo, Bác sỹ x

37 Bảng kiểm an toàn phẫu thuật

Phụ mê giúp kíp 

phẫu thuật nhập 

thông tin

Bác sĩ gây mê, 

PTV, ĐD phụ ký 

đồng thời

x

Bác sỹ điều trị x x

Giám đốc x x

Bác sỹ điều trị x x

Giám đốc x x

40

Phiếu ghi chép thông tin nạn 

nhân bạo lực gia đình ( TT 

24/2017/BYT)

Điều dưỡng Điều dưỡng x

Bác sỹ điều trị, 

Điều dưỡng

Bác sỹ điều trị, 

Điều dưỡng
39

Phiếu chẩn đoán nguyên nhân 

tử vong (TT 24/2020) 

Phiếu tóm tắt thông tin người 

bệnh nặng xin về (TT24/2020)

32

33

34

38

Phiếu theo dõi truyền máu 

(Thông tư số 26/2013.TT-

BYT)

Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị
Bác sĩ điều trị 

nhập thông tin

Phiếu tư vấn-hướng dẫn-giáo 

dục sức khỏe (CV 65)

Điều dưỡng tư 

vấn, hướng dẫn
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Điều dưỡng Điều dưỡng x x

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh

Người bệnh/ Đại 

diện người bệnh
x x x

42

Phiếu chuyển cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (Thông tư 

01/2025TT-BYT)(Giấy chuyển 

viện)

Bác sỹ điều trị Giám đốc x

43
Mẫu giấy hẹn khám lại  (Thông 

tư 01/2025TT-BYT)
Bác sỹ khám Bác sỹ khám x x

Bác sỹ điều trị x x

Giám đốc x x

Bác sỹ điều trị x x

Giám đốc x x

Người bệnh x x x

Bác sỹ/ Điều 

dưỡng
x x

Bác sĩ điều trị 

nhập thông tin
x

Giám đốc/ PGĐ 

ký
x

Trưởng/ Phó 

khoa
x

Giám đốc/ PGĐ x

Bác sĩ điều trị x

Giám đốc /PGĐ x

Bác sĩ điều trị x

Giám đốc /PGĐ x

48

49

50

41

44

45

46

47

Bác sỹ điều trị

Bác sỹ điều trị

Giấy đề nghị (TT 25/2025/TT- 

BYT ngày 30/6/2025)

Bác sỹ/ Điều 

dưỡng

Phiếu Công khai dịch vụ 

(TT50/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017)(Bao gồm phiếu 

công khai thuốc, phiếu công 

khai vật tư)

Giấy nghỉ việc hưởng chế độ 

bảo hiểm xã hội (TT 

25/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)

Bác sĩ điều trị 

Bản Tóm tắt HSBA (TT 

25/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)

Bác sĩ điều trị 

nhập thông tin

Giấy ra viện (TT 25/2025/TT- 

BYT ngày 30/6/2025)

Bác sĩ điều trị 

Nhập thông tin 

ra viện của 

người bệnh

Giấy báo tử  (TT 25/2025/TT- 

BYT ngày 30/6/2025)
Bác sĩ điều trị 

Giấy xác nhận điều trị nội trú 

(TT 25/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)

Giấy xác nhận nghỉ dưỡng thai 

(TT 25/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)
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51

Giấy xác nhận mẹ không đủ 

sức khỏe để chăm sóc con (TT 

25/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)

Bác sĩ điều trị Giám đốc /PGĐ x

Bác sĩ điều trị x

Giám đốc /PGĐ x

53
Đơn thuốc  (TT 26/2025/TT- 

BYT ngày 30/6/2025)

Bác sĩ khám 

bệnh
Bác sĩ khám bệnh x

54

Đơn thuốc “N”  (TT 

26/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)

Bác sĩ khám 

bệnh
Bác sĩ khám bệnh x

55

Đơn thuốc “H” (TT 

26/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)

Bác sĩ khám 

bệnh
Bác sĩ khám bệnh x

56

Bảng kiểm tiêm chủng đối với 

trẻ dưới 1 tháng tuổi (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 

1575/QĐ-BYT ngày 27 tháng 

03 năm 2023)

Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

57 Biểu đồ chuyển dạ Hộ sinh theo dõi Hộ sinh x x

Điều dưỡng x x

Bác sĩ điều trị x x

59 Phiếu theo dõi hậu sản Hộ sinh theo dõi Hộ sinh x x

Thân nhân x x x

Nữ hộ sinh x x

Giám đốc x x

61
Phiếu điều trị ( dành cho bệnh 

án YHCT)
Bác sĩ điều trị Bác sĩ điều trị x

62 Bảng kê chi phí khám bệnh

Người bệnh ký 

xác nhận --> 

Người lập biểu 

ký --> Kế toán ký

x  x x x

60

52

58 Điều dưỡng

Giấy chứng sinh ( TT22) Hộ sinh 

Giấy chứng nhận thương tích 

(TT 25/2025/TT- BYT ngày 

30/6/2025)

Bác sĩ điều trị 

Phiếu test thuốc
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63
Bảng kê chi phí điều trị ngoại 

trú

Người bệnh ký 

xác nhận --> 

Người lập biểu 

ký --> Kế toán ký

 x x x x

64 Bảng kê chi phí điều trị nội trú

Người bệnh ký 

xác nhận --> 

Người lập biểu 

ký --> Kế toán ký

 x x x x

65 Phiếu tạm thu viện phí

Người bệnh ký 

xác nhận --> 

Người lập biểu 

ký

 x x x x

Bác sĩ điều trị x

Trưởng khoa x

Nhân viên duyệt 

phát máu
x

Điều dưỡng lĩnh 

máu
x

67
Phiếu lĩnh vật tư theo khoa 

phòng (Phiếu dự trù hao phí)

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

68 Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

66

Phiếu lĩnh và phát máu (khoa 

Dược và XN xây dựng quy 

trình cụ thể)

Bác sĩ điều trị 

nhập thông tin
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69 Phiếu lĩnh thuốc hướng thần

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

70 Phiếu lĩnh thuốc ống

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

71 Phiếu lĩnh thuốc viên

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

72 Phiếu lĩnh dịch truyền

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

73
Phiếu lĩnh vật tư theo khoa 

phòng (Phiếu dự trù hao phí)

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x
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74 Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

75 Phiếu lĩnh thuốc hướng thần

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

76 Phiếu lĩnh thuốc ống

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

77 Phiếu lĩnh thuốc viên

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x

78 Phiếu lĩnh dịch truyền

Điều dưỡng tổng 

hợp --> Bác sỹ ký 

--> Trưởng khoa 

dược/uỷ quyền 

TK ký duyệt --> 

Kho cấp phát ký

x x
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